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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu hội nhập bản sắc xã hội dưới sự 

ảnh hưởng của vốn xã hội của người Việt Nam nhập cư tại Ba Lan. Dữ liệu định 

lượng thu thập từ một khảo sát gồm 347 người Việt Nam tại đất nước sở tại được 

dùng để phân tích thông qua sử dụng thống kê mô tả, kiểm định Chi-square, và 

hồi quy logit thứ bậc. Kết quả cho thấy hội nhập bản sắc xã hội được thể hiện rõ ở 

chiều cạnh gắn bó với xã hội sở tại nhưng khá mờ nhạt ở chiều cạnh nhận diện bản 

thân mang bản sắc xã hội nơi đến. Sự hội nhập này diễn ra ở mức độ cao hơn đối 

với những cá nhân thuộc nhóm lớn tuổi và cá nhân thuộc thế hệ 1.5 và thứ hai của 

người Việt Nam nhập cư. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra vai trò thúc 

đẩy của vốn xã hội co cụm và bắc cầu từ mạng lưới xã hội chính thức và phi chính 

thức trong hội nhập bản sắc xã hội của người Việt Nam tại Ba Lan. 

Từ khóa: Hội nhập bản sắc xã hội, vốn xã hội co cụm, vốn xã hội bắc cầu, người 

Việt Nam tại Ba Lan. 

 

1. MỞ ĐẦU 

 Sự hình thành cộng đồng người Việt Nam (từ đây gọi là người Việt) nhập cư ở 

Ba Lan gắn liền với những dòng di cư sinh viên Việt Nam đầu tiên được Nhà nước cử 

đi học tập tại đất nước này vào những năm 50 của thế kỷ XX. Kể từ đó đến nay sau hơn 

bảy thập niên, dòng di cư người Việt sang Ba Lan tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, trong đó 

bộ phận người Việt sang đất nước này vì mục đích kinh tế chiếm đa số [10]. Hiện tại, 

người Việt là một trong những cộng đồng lớn nhất trong số các nhóm nhập cư ngoài 

châu Âu tại Ba Lan.  

Với sự khác biệt lớn về văn hóa và xã hội, sự thích ứng người Việt ở đất nước 

sở tại được đặc biệt quan tâm trong các nghiên cứu học thuật, đặc biệt là vấn đề liên 

quan đến hội nhập xã hội [1][5]. Các nghiên cứu này nhấn mạnh đến chiều cạnh cấu 
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trúc của sự hội nhập (structural integration) thông qua tìm hiểu và đánh giá mức độ về 

việc tiếp cận các quyền (sở hữu quốc tịch) cũng như chiếm giữ vị trí trong các thiết chế 

xã hội ở đất nước sở tại như kinh tế và thị trường lao động, hệ thống giáo dục và bằng 

cấp, hệ thống nhà ở và phúc lợi xã hội [2][5]. Mặc dù vậy, phân tích hội nhập xã hội 

dựa trên chiều cạnh cấu trúc đưa đến những hạn chế. Cụ thể, cách tiếp cận này không 

giải thích được thực tế những trường hợp các nhóm nhập cư với trình độ học vấn cao, 

kiến thức tốt về ngôn ngữ bản địa, việc làm và thu nhập ổn định nhưng có xu hướng 

sống tách rời với xã hội nơi đến, đề cao những mối quan hệ mang tính gắn bó với 

những người cùng quê hương, và dự định trở về nước sau một thời gian ngắn di cư. 

Bên cạnh đó, các nghiên cứu này chưa đặt vốn xã hội vào trung tâm phân tích của sự 

hội nhập, dẫn đến những thiếu hụt trong việc nhận thức về bản chất của sự hội nhập 

của người Việt tại đất nước này, trong khi, vốn xã hội là một khái niệm chủ đạo trong 

khoa học xã hội, được ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu về lĩnh vực di cư để giải 

thích động cơ di cư, sự tham gia và hội nhập của người nhập cư ở nước sở tại.  

 Để bổ sung những khoảng trống nhận thức về sự hội nhập xã hội của người 

Việt tại Ba Lan chưa được đề cập ở những nghiên cứu trước, nghiên cứu này được thực 

hiện với hai mục tiêu sau. Thứ nhất, nghiên cứu này tìm hiểu chiều cạnh bản sắc trong 

hội nhập xã hội của người Việt tại Ba Lan. Thứ hai, nghiên cứu này xác định và đánh 

giá vai trò của vốn xã hội đối với sự hội nhập xã hội của người Việt tại Ba Lan. Phân 

tích hội nhập bản sắc xã hội giúp giải quyết những hạn chế trong tiếp cận về chiều 

cạnh cấu trúc thông qua đánh giá cảm nhận mang tính chủ quan về mức độ gắn bó với 

đất nước sở tại và mức độ nhận diện bản thân mang bản sắc xã hội nơi đến [4]. Bên 

cạnh đó, việc nghiên cứu vai trò của vốn xã hội đến sự hội nhập giúp xác định và làm 

rõ những loại hình vốn xã hội cản trở hay thúc đẩy sự hội nhập xã hội của người Việt 

tại Ba Lan.  

 

2. LÝ THUYẾT 

 Thuật ngữ “hội nhập” đề cập đến quá trình định cư của những người mới đến 

trong một xã hội nhất định, sự tương tác của những người mới đến này với xã hội nơi 

đến, và sự thay đổi xã hội kéo theo sự nhập cư [8]. Là một trong những chiều cạnh của 

hội nhập xã hội, hội nhập bản sắc xã hội nói đến sự gắn bó, những cảm nhận thuộc về, 

và sự nhận diện với những nhóm cụ thể, được xác định theo tôn giáo, dân tộc, chủng 

tộc, hoặc quốc gia, hoặc có thể là sự kết hợp của tất cả những khía cạnh này [4]. Nghiên 

cứu này hướng đến phân tích hội nhập bản sắc xã hội của người Việt tại Ba Lan thông 

qua đánh giá mức độ gắn bó với xã hội Ba Lan và mức độ nhận diện bản thân mang 

bản sắc xã hội Ba Lan hoặc như một người Ba Lan.  

 Trong lĩnh vực nghiên cứu về di cư, sự ảnh hưởng của vốn xã hội đối với sự hội 

nhập của các nhóm dân nhập cư được phân tích trên cơ sở đánh giá vai trò mạng lưới 



 

 

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế 

 Tập 24, Số 3 (2024) 
 

71 

xã hội trong quá trình định cư của họ tại đất nước nơi đến. Nhiều kết quả nghiên cứu 

chỉ ra rằng, mạng lưới xã với những người cùng quê hương đóng vai trò then chốt đối 

với sự thích nghi của những người nhập cư trong thời gian đầu định cư [10]. Tuy 

nhiên, những mối quan hệ đồng hương này có xu hướng tạo ra mạng lưới riêng của 

những người nhập cư, biệt lập trong mối liên hệ với các nhóm dân tộc khác hay người 

bản địa, ngăn cản sự kết nối, tương tác ngoại nhóm. Do đó, loại hình mạng lưới này 

sinh ra vốn xã hội co cụm/gắn bó, không tạo ra nguồn lực có lợi cho sự hội nhập ở đất 

nước sở tại liên quan đến kỹ năng ngôn ngữ, kiến thức về văn hóa và xã hội tại nơi đến 

về lâu dài [9]. Khác với vốn xã hội co cụm, những mối quan hệ xã hội vượt ra khỏi giới 

hạn “cùng quê hương” được cho là tạo ra những nguồn vốn xã hội giúp người nhập cư 

hòa nhập tốt hơn với xã nơi đến. Các học giả gọi đây là vốn xã hội bắc cầu, dùng để chỉ 

mạng lưới xã hội được hình thành dựa trên những kết nối với những cá nhân hoặc 

nhóm đến từ những dân tộc nhập cư khác hay với những người bản địa [9]. Những 

mối quan hệ này giúp những người nhập cư nhận nhiều hơn những nguồn lực như kỹ 

năng về ngôn ngữ, kiến thức về văn hóa và đất nước nơi đến, các nguồn thông tin liên 

quan về xã hội nơi đến, giúp người nhập cư có nhiều lựa chọn, cơ hội hơn về tiếp cận 

thị trường lao động, cần thiết cho hội nhập xã hội [6].  

 Dựa vào thảo luận lý thuyết trên, nghiên cứu này cho rằng, sự hội nhập bản sắc 

xã hội của người Việt tại Ba Lan có mối liên hệ với vốn xã hội. Có thể lập luận rằng, 

vốn xã hội bắc cầu đóng vai trò thúc đẩy sự hội nhập bản sắc xã hội của người Việt tại 

Ba Lan, trong khi đó, vốn xã hội co cụm cản trở sự hội nhập xã hội. Do đó, nghiên cứu 

này tập trung tìm hiểu ảnh hưởng của hai loại hình vốn xã hội co cụm và bắc cầu, đến 

sự hội nhập bản sắc xã hội của người Việt. Hai loại hình vốn xã hội này được phân tích 

dựa trên các mạng lưới xã hội mà người Việt tham gia vào, mạng lưới xã hội chính 

thức – sự tham gia vào các hội/nhóm tự nguyện và mạng lưới xã hội phi chính thức – 

những tiếp xúc xã hội hằng ngày bên ngoài các hội/nhóm có tính tổ chức.  

 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1. Dữ liệu và biến số 

 Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu định lượng từ nghiên cứu “Hội nhập chính trị 

của Người Việt tại Ba Lan”, thực hiện từ năm 2018 đến năm 2022 tại Ba Lan. Dữ liệu 

này được thu thập thông qua một khảo sát với sự tham gia của 347 người Việt, được 

thực hiện tại Thủ đô Vác-Sa-Va và khu vực lân cận. Khảo sát sử dụng các chiến lược 

lấy mẫu khác nhau để tiếp cận các nhóm đối tượng chính của cộng đồng người Việt 

trong xã hội Ba Lan, bao gồm nhóm sinh viên và các nhà nghiên cứu, giảng viên người 

Việt, nhóm chủ kinh doanh, và nhóm thực hiện các công việc làm thuê [10]. Nhóm chủ 

doanh nghiệp và những người làm thuê được lựa chọn và phỏng vấn trực tiếp bằng kỹ 

thuật “chọn mẫu trung tâm” và kỹ thuật “bước đi ngẫu nhiên”. Trong khi đó, nhóm 
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sinh viên, giảng viên và nhà nghiên cứu giảng được tiếp cận khảo sát trực tuyết thôn 

qua áp dụng kỹ thuật lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản. Theo đó, người trả lời đại diện 

cho các nhóm này được chọn từ khung lấy mẫu được tạo bằng cách kết hợp danh sách 

email tham gia Hội thảo Sinh viên Việt Nam tại Ba Lan lần thứ 4 năm 2019 với danh 

sách Facebook địa chỉ của các thành viên trong nhóm Facebook của sinh viên Việt Nam 

tại Ba Lan. 

Khảo sát sử dụng công cụ nghiên cứu là bảng hỏi chứa đựng các câu hỏi thập 

thông tin cho các biến số đo lường hội nhập bản sắc xã hội, vốn xã hội, và các biến số 

liên quan đến thông tin về nhân khẩu học của người trả lời. Hội nhập bản sắc xã hội 

được đo lường thông qua hai biến số: (1) mức độ gắn bó với xã hội Ba Lan và (2) nhận 

diện bản thân như một người Ba Lan. Vốn xã hội được đo lường dưới chiều cạnh mạng 

lưới xã hội chính thức và phi chính thức. Ở nghiên cứu này, mạng lưới xã hội chính 

thức liên quan đến sự tham gia của người Việt vào 3 loại hình hội/nhóm: (1) hội đồng 

hương1, (2) hội nhóm có từ 50% người Việt tham gia trở lên, (3) hội/nhóm có dưới 50% 

người Việt tham gia2. Hai loại hình hội/nhóm đầu tiên thể hiện vốn xã hội co cụm của 

người Việt, trong đó sự khác nhau cơ bản giữa hai loại hình này ở chỗ, hội đồng hương 

bao gồm các thành viên hoàn toàn là người Việt, trong khi đó, hội/nhóm có từ 50% 

người Việt tham gia trở lên ngoài việc bao gồm đa số là người Việt, còn có tỷ lệ thiểu số 

các thành viên không phải là người Việt. Như vậy, tính chất co cụm của hội nhóm 

đồng hương mạnh hơn so với các hội nhóm có đa số là người Việt. Loại hình hội/nhóm 

thứ 3 – có ít hơn 50% người Việt tham gia – thể hiện vốn xã hội bắc cầu, loại hình này 

đặc trưng bởi sự tương tác ngoại nhóm với đa số thành viên không phải là người Việt. 

Nghiên cứu này đo lường mạng xã hội phi chính thức là những giao tiếp xã hội hằng 

ngày thông qua biến số “tỷ lệ người Việt tiếp xúc hằng ngày”. Mạng lưới xã hội phi 

chính thức đặc trưng cho vốn xã hội co cụm khi cá nhân tiếp xúc hằng ngày với đa số 

là người Việt, ngược lại, cá nhân tích lũy vốn xã hội bắc cầu trong mạng lưới xã hội phi 

chính thức khi những mối quan hệ tiếp xúc hằng ngày đa số không phải là người Việt. 

Các thông tin về nhân khẩu học sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm các biến số 

giới tính, tuổi, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, thế hệ nhập cư, mức độ thành 

thạo tiếng Ba Lan, và số năm sống ở Ba Lan. Thông tin về đo lường các biến số sử dụng 

cho nghiên cứu được thể hiện ở Bảng 1 dưới đây. 

  

 

1 Trong khảo sát, người trả lời được hỏi có tham gia các hoạt động của hội đồng hương là 

những nhóm với các thành viên đến từ cùng một làng, huyện, tỉnh hoặc vùng trên quê hương 

Việt Nam. 

2 Trong khảo sát, người trả lời được hỏi về sự tham gia và ước tính tỷ lệ người Việt ở các nhóm 

đã tham gia từ một danh sách các hội nhóm mang tính tự nguyện như câu lạc bộ thể thao, tổ 

chức học thuật, hội văn hóa nghệ thuật, hội doanh nghiệp, tổ chức từ thiện, tổ chức bảo vệ môi 

trường, tổ chức chống phân biệt chủng tộc, hội thanh niên, hội phụ nữ hiệp hội… 
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Bảng 1. Thông tin về biến số và đo lường 

Biến số Đo lường 
Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Nhỏ 

nhất 

Lớn 

nhất 

Quan 

sát3 

Hội nhập bản sắc xã hội 

Mức độ gắn bó với 

xã hội Ba Lan 

Thang đo thứ bậc (1 đến 5) 

1 – rất không mạnh mẽ; 

5 – rất mạnh mẽ) 

2.4 0.58 1 3 343 

Nhận diện bản thân 

như một người Ba 

Lan 

Thang đo thứ bậc (1 đến 4) 

1 – hoàn toàn không đồng ý; 

4 – hoàn toàn đồng ý 

2.09 0.95 1 4 343 

Vốn xã hội – Mạng lưới xã hội chính thức 

Thành viên của các 

hội đồng hương 

Thang đo nhị phân 

1 – có; 0 – không 
0.42 0.5 0 1 328 

Số lượng hội nhóm 

tham gia có ít hơn 

50% người Việt 

Thang đo tỷ lệ (biến dạng 

đếm) 
1.37 2.74 0 17 330 

Số lượng hội nhóm 

tham gia có 50% 

người Việt trở lên 

Thang đo tỷ lệ (biến dạng 

đếm) 
1.02 1.81 0 16 330 

Vốn xã hội – Mạng lưới xã hội phi chính thức 

Tỷ lệ người Việt 

tiếp xúc hằng ngày 

Thang đo thứ bậc (1 đến 5) 

1 – toàn bộ không phải là 

người Việt; 

5 – toàn bộ là người Việt) 

2.43 1.24 1 5 343 

Thông tin nhân khẩu học 

Giới 
Thang đo nhị phân 

1 – nam; 0 – nữ 
0.54 0.5 0 1 332 

Tuổi Thang đo tỷ lệ 34.48 11.14 17 73 338 

Trình độ học vấn 

Thang đo nhiều điểm chuẩn 

hóa (0 đến 1) 

0 – thấp nhất 

1 – cao nhất 

0.75 0.24 0 1 344 

Tình trạng hôn 

nhân 

Thang đo nhị phân 

1 – đã kết hôn; 0 – khác 
0.59 0.49 0 1 347 

Thế hệ nhập cư 

Thang đo nhị phân 

1 – thế hệ thứ nhất; 

0 – thế hệ 1.5 và thứ 2 

0.89 0.31 0 1 347 

Mức độ thành thạo 

tiếng Ba Lan 

Thang đo thứ bậc (1 đến 5) 

1 – không sử dụng được tiếng 

Ba lan; 

5 – sử dụng tiếng Ba Lan như 

ngôn ngữ mẹ đẻ 

2.58 0.97 1 5 347 

 

3 Tổng số quan sát của một số biến số nhỏ hơn 347 (dung lượng mẫu) do một tỷ lệ nhỏ người trả 

lời từ chối trả lời câu hỏi đo lường các biến số ngày. 
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3.2. Chiến lược phân tích dữ liệu 

 Để mô tả và phân tích hội nhập bản sắc của người Việt nhập cư tại Ba Lan, 

phân tích đơn biến được sử dụng với thống kê mô tả tần suất do hai biến số đo lường 

hội nhập xã hội, (1) mức độ gắn bó với xã hội Ba Lan và (2) nhận diện bản thân như 

một người Ba Lan. Bên cạnh đó, hội nhập xã hội được phân tích so sánh dưới các chiều 

cạnh giới tính, độ tuổi, và thế hệ nhập cư. Trong phân tích so sánh này, kiểm định Chi-

square cùng với các hệ số Cramer’s V và Gamma được sử dụng [3]. Ngoài ra, nghiên 

cứu này sử dụng hồi quy logit thứ bậc (ordered logit regression) để đánh giá ảnh 

hưởng của vốn xã hội đến sự hội nhập bản sắc xã hội. Nghiên cứu này xây dựng hai 

mô hình hồi quy logit thứ bậc do các biến số phụ thuộc là (1) mức độ gắn bó với xã hội 

Ba Lan và (2) nhận diện bản thân như một người Ba Lan, được đo lường ở thang đo 

thứ bậc [7]. Hai mô hình hồi quy logit thứ bậc được xây dựng để đánh giá ảnh hưởng 

của các biến số vốn xã hội đến mỗi biến số về hội nhập bản sắc xã hội. Các biến số độc 

lập chính trong hai mô hình này là các biến số đo lường mạng lưới xã hội chính thức và 

phi chính thức. Bên cạnh đó, nghiên cứu này này còn kiểm soát sự ảnh hưởng có thể có 

của các biến số về nhân khẩu học bằng cách đưa các biến số này vào các mô hình hồi 

quy logit thứ bậc.  

 

4. KẾT QUẢ 

4.1. Hội nhập bản sắc xã hội của người Việt nhập cư tại Ba Lan 

 Hội nhập bản sắc xã hội của người Việt nhập cư tại Ba Lan được phân tích qua 

các chỉ số cảm nhận gắn bó với xã hội Ba Lan và mức độ nhận diện bản thân như là 

người Ba Lan. Bảng 2 thể hiện mức độ cảm nhận chủ quan về sự gắn bó với xã hội nơi 

đến. Kết quả cho thấy 50,1% chọn phương án “bình thường”, đồng nghĩa với việc một 

nửa số người được khảo sát không có cảm nhận rõ ràng về mức độ gắn bó với xã hội 

Ba Lan. Tuy vậy, kết quả phân tích dữ liệu thể hiện một tỷ lệ không nhỏ, khoảng gần 

45%, thể hiện cảm nhận gắn bó với đất nước sở tại. Trong đó 16,6% số người được hỏi 

cho biết có sự gắn bó rất mạnh mẽ và 28,3% thể hiện sự gắn bó mạnh mẽ. Một tỷ lệ rất 

nhỏ tương ứng với 5% người trả lời không có cảm giác gắn bó mạnh mẽ với xã hội nơi 

đến.  

Bảng 2. Cảm nhận gắn bó với xã hội Ba Lan của người trả lời 

Mức độ cảm nhận Phần trăm 

Rất mạnh mẽ 16.6 

Mạnh mẽ 28.3 

Bình thường 50.1 

Không mạnh mẽ 3.8 

Rất không mạnh mẽ 1.2 

Tổng 100.00 
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Số lượng trả lời 343 

Không trả lời 4 

Tổng dung lượng mẫu 347 

 Biểu đồ 1 dưới đây biểu diễn mức độ gắn bó với xã hội Ba Lan theo giới tính, 

độ tuổi và thế hệ nhập cư. Kết quả cho thấy, sự khác biệt về cảm nhận gắn bó với đất 

nước sở tại giữa nam và nữ không có ý nghĩa thống kê (p=0,33). Đối với độ tuổi, kết 

quả kiểm định Chi-square cho thấy mức độ gắn bó mạnh mẽ cao hơn ở những người 

lớn tuổi so với nhóm trẻ tuổi (p=0.004, Gamma = 0,32). Ngoài ra, thế hệ 1.5 và thế hệ 

thứ 2 có mức độ gắn bó với xã hội Ba Lan cao hơn rất nhiều với thế hệ người Việt thứ 

nhất (p = 0,03, Cramer's V = 0,14).  

 

Biểu đồ 1: Cảm nhận gắn bó với xã hội Ba Lan theo giới, tuổi và thế hệ nhập cư 

Lưu ý: Dấu chấm tròn/hình vuông/hình tam giác biểu thị giá trị trung bình và các đoạn đánh 

dấu thể hiện khoảng tin cậy 95% của giá trị trung bình. Đường chấm đứt nét biểu thị giá trị 

trung bình mẫu. χ2(2) = 2.19, p = 0.33, Cramer’s V = 0.08 (giới); χ2(4) = 15.55, p = 0.004, 

Gamma = 0.32 (tuổi); χ2(2) = 6.8, p = 0.03, Cramer’s V = 0.14 (thế hệ nhập cư). 

Bảng 3 thể hiện kết quả liên quan đến chỉ số mức độ nhận diện bản thân như 

một người Ba Lan. Đa số người trả lời (63.6%) không nhận diện bản thân mình như 

một người Ba Lan, trong đó 28.9% người trả lời không đồng ý, và 34.7% hoàn toàn 

không đồng ý. Trong số 36.4% còn lại, có 29.7% người trả lời với mức độ khá đồng ý 

với nhận định có cảm nhận bản sắc cá nhân như là một người Ba Lan, trong khi đó chỉ 

có 6.7% là hoàn toàn đồng ý. Như vậy, kết quả này phản ánh đa số người Việt tham gia 

khảo sát nhận diện bản sắc cá nhân không phải là một người Ba Lan. 

Bảng 3. Nhận diện bản thân của người trả lời như là người Ba Lan 

Mức độ đồng ý Phần trăm 

Hoàn toàn đồng ý 6.7 

Khá đồng ý 29.7 

Không đồng ý 28.9 

Hoàn toàn không đồng ý 34.7 
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Tổng 100.00 

Số lượng trả lời 343 

Không trả lời 4 

Tổng dung lượng mẫu 347 

Biểu đồ 2 thể hiện sự khác biệt về nhận diện bản thân như một người Ba Lan 

theo giới, độ tuổi, và thế hệ nhập cư. Tương tự với mức độ gắn bó với xã hội Ba Lan, sự 

phân tán về nhận diện bản thân như một người bản địa được kiểm có ý nghĩa thống kê 

theo độ tuổi (p = 0.006, Gamma = 0.23) và thế hệ nhập cư (p = 0.003, Cramer’s V = 0.21), 

trong khi đó, sự khác biệt giữa nam và nữ không có ý nghĩa về mặt thống kê (p = 0.72). 

Theo đó, những người trả lời ở độ tuổi cao hơn và những cá nhân thuộc nhóm thế hệ 

nhập cư 1.5 và thứ 2 là những nhóm có cảm nhận mạnh mẽ bản thân mang bản sắc xã 

hội nơi đến. 

 

Biểu đồ 2: Nhận dạng bản thân như là người Ba Lan theo giới, tuổi, và thế hệ 

Lưu ý: Dấu chấm tròn/hình vuông/hình tam giác biểu thị giá trị trung bình và các đoạn đánh 

dấu thể hiện khoảng tin cậy 95% của giá trị trung bình. Đường chấm đứt nét biểu thị giá trị 

trung bình mẫu. χ2(3) = 1.29, p = 0.72, Cramer’s V = 0.06 (giới); χ2(6) = 17.95, p = 0.006, 

Gamma = 0.23 (tuổi); χ2(3) = 13.7, p = 0.003, Cramer’s V = 0.21 (thế hệ nhập cư). 

Như vậy, thông qua phân tích các chiều cạnh của hội nhập bản sắc xã hội có thể 

thấy rằng, hội nhập bản sắc xã hội của người Việt tại Ba Lan khá phức tạp và tùy thuộc 

vào các chiều cạnh của sự hội nhập. Đối với người Việt, cảm nhận gắn bó với đất nước 

sở tại được thể hiện rõ trong nghiên cứu dù ở những mức độ khác nhau. Trong khi đó, 

cảm nhận bản thân mang bản sắc của xã hội nơi đến không phổ biến ở những người 

tham gia khảo sát. Kết quả cũng cho thấy rằng, những người lớn tuổi và cá nhân thuộc 

thế hệ 1.5 và thế hệ thứ hai thể hiện mức độ gắn bó và nhận diện bản sắc xã hội nơi đến 

cao hơn so với các nhóm còn lại. Kết quả này không có gì ngạc nhiên vì những người 

Việt nhập cư lớn tuổi có thể có nhiều thời gian, trải nghiệm và kết nối xã hội với xã hội 

sở tại hơn so với những người ở nhóm trẻ tuổi hơn, qua đó họ có thể phát triển ý thức 
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gắn bó cao hơn với xã hội Ba Lan so với nhóm trẻ. Tương tự, đối với các thế hệ nhập 

cư, với thế hệ 1.5 và thế hệ thứ 2, đây là nhóm được sinh ra hoặc di cư đến Ba Lan từ 

khi còn trẻ thơ, do đó, sự cảm nhận thân thuộc với đất nước Ba lan và mức độ nhận 

diện bản sắc cá nhân như là một người bản địa phổ biến ở nhóm này là điều dễ hiểu. 

Trong khi đó, đối với thế hệ thứ nhất, việc được sinh ra và trải qua xã hội hóa đến giai 

đoạn trưởng thành chủ yếu ở Việt Nam dẫn đến sự gắn bó mạnh mẽ với quê hương và 

hình thành bản sắc cá nhân là một người Việt, hội nhập bản sắc xã hội ở nhóm này sẽ 

có những hạn chế và rào cản nhất định so với người Việt nhập cư thế hệ 1.5 và thế hệ 

thứ hai.  

4.2. Ảnh hưởng vốn xã hội đối với hội nhập bản sắc xã hội của người Việt tại Ba Lan 

 Bảng 4 thể hiện kết quả của hai mô hình hồi quy logit thứ bậc về đánh giá ảnh 

hưởng của các biến số vốn xã hội đến các chỉ số về hội nhập xã hội trong khi kiểm soát 

sự ảnh hưởng của các biến số nhân khẩu học. Số quan sát đủ điều kiện cho phân tích 

các biến số ở mỗi mô hình hồi quy là 301 trong tổng số mẫu 347 người được khảo sát. 

Chỉ số cực đại của Log likelihood và hệ số Prob > chi2 có ý nghĩa thống kê cao 

(p=0.0000) cho phép bác bỏ giả thuyết vô hiệu (null hypothesis) rằng tất cả các hệ số 

hồi quy trong mô hình đều bằng 0, và đưa đến kết luận ít nhất một trong các hệ số hồi 

quy trong mô hình không bằng 0. Điều này chứng minh các biến số được sử dụng 

trong mô hình hồi quy là phù hợp. Hệ số McFadden R2 ở hai mô hình cho biết các biến 

số độc lập lần lượt giải thích được 11% sự biến thiên biến số sự nhận diện bản thân 

như người Ba Lan và 17% sự biến thiên của biến số mức độ gắn bó với xã hội Ba Lan.  

Bảng 4. Ảnh hưởng của vốn xã hội đến hội nhập bản sắc xã hội: Hồi quy logit thứ bậc 

Biến độc lập 

Nhận diện bản thân 

như người Ba Lan 

(Mô hình 1) 

Mức độ gắn bó với xã 

hội Ba Lan 

(Mô hình 2) 

Biến số đo lường vốn xã hội: Mạng lưới chính thức 

Là thành viên các hội đồng hương 
0.41 

(0.25) 

0.04 

(0.29) 

Số lượng hội nhóm tham gia có 50% người 

Việt trở lên  

0.06 

(0.06) 

0.26** 

(0.09) 

Số lượng hội nhóm tham gia ít hơn 50% 

người Việt 

0.11** 

(0.04) 

0.06 

(0.05) 

Biến số đo lường vốn xã hội: Mạng lưới phi chính thức 

Tỷ lệ người Việt tiếp xúc hằng ngày 
0.23** 

(0.09) 

0.01 

(0.10) 

Biến số nhân khẩu học 

Giới (tham chiếu: Nam) 
0.05 

(0.23) 

-0.34 

(0.26) 

Tuổi 
-0.01 

(0.02) 

0.003 

(0.02) 

Trình độ học vấn 1.40** -0.36 
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(0.53) (0.59) 

Tình trạng hôn nhân (tham chiếu: kết hôn) 
0.36 

(0.28) 

1.20*** 

(0.33) 

Mức độ thành thạo tiếng Ba Lan 
0.36* 

(0.15) 

0.78*** 

(0.18) 

Thế hệ nhập cư 
-0.02 

(0.46) 

-0.35 

(0.55) 

Số năm sống ở Ba Lan 
0.06** 

(0.02) 

0.03 

(0.03) 

/cut1 
2.866*** 

(0.813) 

-0.775 

(0.939) 

/cut2 
4.388*** 

(0.838) 

3.064*** 

(0.948) 

/cut3 
6.959*** 

(0.897) 

 

Số quan sát 301 301 

Log likelihood -330.83772 -215.63476 

Prob > chi2 0.0000 0.0000 

Hệ số McFadden R2 0.11 0.17 

*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 (kiểm định hai chiều). 

Lưu ý: Các đại lượng chính là hệ số hồi quy không chuẩn hóa và các đại lượng trong ngoặc đơn 

là sai số chuẩn. 

 Kết quả ở Mô hình 1 chỉ ra rằng, đối với mạng lưới xã hội chính thức, sự nhận 

diện bản thân như người Ba Lan chịu sự tác động việc tham gia vào các hội nhóm ít 

hơn 50% người Việt (p<0.01), trong khi không chịu sự ảnh hưởng của việc tham gia vào 

hội đồng hương và các hội nhóm từ 50% người Việt trở lên. Đây là tác động cùng chiều 

của tính thành viên trong hội nhóm ít hơn 50% người Việt đối với nhận diện bản thân 

mang bản sắc là người Ba Lan. Điều này có nghĩa rằng, vốn xã hội bắc cầu có vai trò 

tích cực trong việc thúc đẩy người Việt tiếp thu và nhận diện phù hợp với bản sắc văn 

hóa bản địa. Vai trò này không xảy ra đối với vốn co cụm như được chứng minh ở kết 

quả Mô hình 1. Liên quan đến mạng lưới xã hội phi chính thức, đáng ngạc nhiên khi 

kết quả cho thấy cá nhân tiếp xúc hằng ngày với nhiều người Việt (biểu thị vốn xã hội 

co cụm) có mức độ nhận diện cao với bản sắc xã hội nơi đến (p<0.01). Phát hiện này 

trái với quan điểm thông thường cho rằng vốn xã hội co cụm với những tương tác nội 

nhóm thường hạn chế cá nhân có sự cởi mở với xã hội nơi đến. Kết quả này có thể 

được giải thích như sau, đối với người Việt nhập cư, vốn xã hội co cụm không những 

không phải là rào cản cho việc tạo ra những cảm nhận mang tính thuộc về xã hội nơi 

đến, mà còn là nơi hỗ trợ tốt cho việc tiếp nhận thông tin và chấp nhận các giá trị và 

chuẩn mực văn hóa của xã hội Ba lan nhờ sự gần gũi mặt tâm lý, ngôn ngữ từ những 

quan hệ và tương tác hằng ngày với người Việt. 
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 Khác với Mô hình 1, kết quả ở Mô hình 2 cho thấy chỉ có vốn xã hội tạo thành 

từ mạng lưới chính thức ảnh hưởng đến sự gắn bó của người Việt nhập cư với xã hội 

Ba Lan. Cụ thể, vốn xã hội co cụm sinh ra từ việc tham gia vào các hội nhóm có ít hơn 

50% người Việt là nhân tố ảnh hưởng tích cực đến sự gắn bó với xã hội nơi đến 

(p<0.01). Kết quả này cũng trái ngược với những giả định đã được bàn luận ở phần lý 

thuyết với lập luận vốn xã hội co cụm cản trở sự gắn bó xã hội của người Việt nhập cư 

ở Ba Lan. Tuy nhiên, nếu xét về cơ chế hình thành vốn xã hội co cụm ở loại hình hội 

nhóm này có thể thấy rằng, việc tham gia vào các hội nhóm có tính tự nguyện với đa số 

người Việt giúp cá nhân dễ dàng hơn trong việc thu nhận được những thông tin hữu 

ích về nước sở tại thông qua sự gần gũi về tâm lý, văn hóa, đặc biệt là ngôn ngữ. Bên 

cạnh đó, thông qua các mạng lưới xã hội trong các hội nhóm này, cá nhân cảm nhận 

được sự kết nối và hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống thường ngày, điều này thúc đẩy 

cảm nhận gắn bó. Như vậy, chính vốn co cụm từ việc tham gia vào các hội nhóm tự 

nguyện đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên sự gắn bó của người Việt nhập cư 

với với xã hội Ba Lan. 

 Kết quả từ hai mô hình hồi quy cũng cho thấy rằng, sự hội nhập bản sắc xã hội 

của người Việt nhập cư tại Ba Lan được thúc đẩy bởi các yếu tố nhân khẩu học. Yếu tố 

về trình độ học vấn, sự thành thạo tiếng Ba Lan, và thời gian sống và trải nghiệm tại 

đất nước này ảnh hưởn tích cực đến sự nhận diện tích cực với bản sắc xã hội nơi đến. 

Trong khi đó, sự gắn bó với xã hội Ba Lan được thể hiện mức độ cao ở những người đã 

lập gia đình. Sự thành thạo tiếng Ba Lan cũng làm cho người Việt gắn bó hơn với xã 

hội mình đang sống. 

 

5. KẾT LUẬN  

Nghiên cứu này tập trung phân tích sự hội nhập bản sắc xã hội của người Việt 

tại Ba Lan, và tìm hiểu sự ảnh hưởng của vốn xã hội đối với sự hội nhập bản sắc xã hội 

của người Việt tại đất nước sở tại. Kết quả chỉ ra rằng, sự hội nhập bản sắc xã hội của 

người Việt được thể hiện ở mức độ khác nhau thông qua các chiều cạnh khác nhau của 

loại hình hội nhập này và có sự khác biệt theo độ tuổi và thế hệ nhập cư. Vốn xã hội 

đóng vai trò quan trọng trong hội nhập bản sắc xã hội của người Việt tại Ba Lan. Tuy 

nhiên, không như những lập luận mặt lý thuyết, kết quả phân tích cho thấy vốn xã hội 

bắc cầu và co cụm đểu có những tác động tích cực cho sự hội nhập.  

Kết quả có ý nghĩa quan trọng vào việc bổ sung vào sự hiểu biết về sự hội nhập 

bản sắc xã hội của người Việt nhập cư tại Ba Lan, đây là khía cạnh chưa được quan tâm 

ở các nghiên cứu trước. Bên cạnh đó, nghiên cứu này giúp làm sáng tỏ những hạn chế 

tồn tại ở các nghiên cứu trước tập trung vào tiếp cận về chiều cạnh cấu trúc trong hội 

nhập xã hội, làm sáng tỏ thêm ảnh hưởng của vốn xã hội trong việc thúc đẩy sự tham 

gia của người Việt vào các lĩnh vực đời sống xã hội tại đất nước Ba Lan. Vai trò của vốn 
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xã hội đối với sự hội nhập trở thành gợi mở quan trọng cho những nghiên cứu tiếp 

theo về người Việt ở các nước khác thuộc Trung và Đông Âu, nơi có sự hiện diện của 

người Việt và bối cảnh xã hội tương tự Ba Lan. Kết quả nghiên cứu này đóng vai trò 

quan trọng trong việc cung cấp những bằng chứng thực nghiệm để xây dựng chính 

sách về hội nhập của người Việt nói riêng và của người nhập cư nói chung tại Ba Lan. 

Các chính sách này cần thúc đẩy đời sống hội nhóm và tăng cường sự tương tác giữa 

các nhóm người khác nhau tại đất nước sở tại để làm giàu vốn xã hội cho, thúc đẩy sự 

hội nhập của người nhập cư.  
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ABSTRACT 

This study examines the identificational integration of the Vietnamese in Poland 

under the impact of social capital. It employs quantitative data collected from a 

survey of 347 Vietnamese respondents in Poland, analyzed by employing 

descriptive statistics with the use of the Chi-square test and ordinal logistic 

regression. The results indicate that the identificational integration of the 

Vietnamese are widely exposed in the dimension of attachment to the host society 

while narrowly in self-identification with the host society. In addition, the 

identificational integration is well perceived among the older individuals and the 

Vietnamese who are in 1.5 and 2nd migrant generation. The research also shows the 

facilitating role of bonding and bridging social capital accumulated from formal 

and informal social networks in the identificational integration of the Vietnamese 

in Poland. 

Keywords: Identificational integration, migration, social capital, the Vietnamese in 

Poland. 
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